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ĐỀ ÁN
XÂY DỰNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2013-2020
(Kèm theo Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh)
A. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
I. Căn cứ pháp lý
Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 29/11/2009;
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI;
Chỉ thị số 40/CT-TW, ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;
Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về việc Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao;
Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
Quyết định số 230/2006/QĐ-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên thời kỳ 2006-2020;
Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước";
Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009, của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chuẩn giáo viên trung học; quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng;
Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính về quy định việc lập dự toán và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non; Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 8/4/2011 về Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học; Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên;
Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về Đào tạo, bồi dưỡng công chức;
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII;
Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 23/3/2012 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2015, định hướng đến 2020;
Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức đi học;
Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2015, định hướng đến 2020;
Quyết định số 537/QD-UBND, ngày 26/6/2012 Về việc phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến 2015, định hướng đến 2020.
II. Căn cứ thực tiễn
Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những thành quả to lớn. Hệ thống trường, lớp các cấp học liên tục được mở mới và phủ khắp toàn tỉnh. Quy mô học sinh, giáo viên không ngừng tăng qua các năm. Năm học 2004 - 2005 toàn ngành có 8.791 cán bộ, giáo viên và 83.327 học sinh; đến năm học 2011 - 2012 tổng số giáo viên của ngành là 11.843 (tăng 22,1 %) và 147.165 học sinh (tăng 63,2 %). Chất lượng giáo dục từng bước ổn định và nâng cao. Thực hiện nghiêm túc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, phân luồng học sinh sau THCS và THPT đạt hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học từng bước được đẩy mạnh. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tăng hàng năm, đạt từ 12 - 15% và có xu hướng tăng cao.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng được các trường cao đẳng trong tỉnh triển khai và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, chất lượng học tập của một bộ phận học sinh vùng khó khăn còn chưa đạt yêu cầu của chuẩn kiến thức kỹ năng. Đội ngũ giáo viên, nhân viên các cấp học còn thiếu cục bộ về số lượng, chưa đồng bộ về cơ cấu các môn học; mặt khác từ những năm 1980 đến 1990 do thiếu hụt một lượng đáng kể giáo viên cấp tiểu học và THCS, tỉnh đã thực hiện giải pháp đào tạo cấp tốc các hệ: 4+3, 5+1, 5+3, 7+2, 9+1, 12+6 tháng, những giáo viên này đều dưới chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; mặc dù trong những năm qua đã được ngành quan tâm cử đi đào tạo chuyên tu, tại chức (vừa làm vừa học), song một bộ phận còn yếu không đáp ứng được yêu cầu chất lượng. Hơn nữa, nội dung, chương trình giáo dục phổ thông luôn thay đổi, để cập nhật những kiến thức hiện đại, kiến thức mới đòi hỏi phải thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
1. Hệ thống, quy mô trường, lớp, học sinh
Tính đến tháng 9/2012, toàn tỉnh có 490 trường, 7.125 lớp với 153.259 học sinh phổ thông và bổ túc. Trong đó:
Giáo dục mầm non: 162 trường, 1.828 nhóm lớp, với 38.516 trẻ. Tỷ lệ huy động trẻ 0-2 tuổi đạt 12,2%; trẻ 3-5 tuổi đạt 89,1%; trẻ 5 tuổi đạt 99%. Số trẻ ra lớp đạt 110% so với kế hoạch.
Giáo dục tiểu học: 173 trường và 04 trường THCS có lớp tiểu học với 3.445 lớp với 61.580 học sinh. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,5%; trẻ 6-10 tuổi học tiểu học đạt 99,6%. Số học sinh ra lớp đạt 103% so với kế hoạch.
Giáo dục THCS: 114 trường, 1.284 lớp với 36.055 học sinh. Tỷ lệ huy động trẻ 11 tuổi vào lớp 6 đạt 86,4%; học sinh 11-14 tuổi học THCS  đạt 87,5%. Số học sinh ra lớp đạt 98,3% so với kế hoạch.
Giáo dục THPT: 29 trường, với 487 lớp với 15.090 học sinh, 01 trung tâm KTTH-HN trực tiếp giảng dạy 126 lớp với 2.877 học sinh. Tỷ lệ trẻ 15 tuổi vào lớp 10 đạt 51,3%; 15-18 tuổi học THPT đạt 51,6%. Số học sinh ra lớp đạt 98,4% so với kế hoạch.
Giáo dục không chính quy:
01 trung tâm KTTH-HN trực tiếp giảng dạy 125 lớp nghề phổ thông, 3.151 học sinh, trong đó: THCS 27 lớp, 636 học sinh; THPT 98 lớp, 2.515 học sinh. Trung tâm phối hợp với các trường THPT, TT GDTX giảng dạy 86 lớp với 2.784 học sinh.
GDTX: 08 trung tâm với 62 lớp và 2.068 học viên; trong đó: bổ túc THPT: 55 lớp với 1.906 học viên; bổ túc THCS: 7 lớp với 162 học viên.
02 trung tâm Ngoại ngữ - Tin học: 65 lớp với 1.410 học viên.
Giáo dục chuyên nghiệp và nghề:
Hệ thống các trường chuyên nghiệp: toàn tỉnh có 3 trường Cao đẳng trường chuyên nghiệp và 01 trường Cao đẳng nghề với hơn 9.000 sinh viên (kể cả chính quy và không chính quy).
2. Chất lượng giáo dục và đào tạo
Từ năm học 2004-2005, sau khi chia tách tỉnh Lai Châu, thành lập tỉnh Điện Biên, cùng với sự phát triển mạnh về quy mô, chất lượng và hiệu quả, giáo dục Điện Biên đã từng bước ổn định, tăng trưởng bền vững và tương đối đồng đều so với các tỉnh cùng khu vực.
Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, quy trình và nội dung kiểm tra, đánh giá ở các cấp học và bước đầu đạt kết quả tốt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên được các cấp quản lý giáo dục quan tâm sâu sắc và tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức và cấp độ khác nhau. Công tác đào tạo chuẩn hóa và nâng chuẩn trình độ cho đội ngũ giáo viên tiếp tục được thực hiện thiết thực, hiệu quả.
Nề nếp, kỷ cương trong trường học được tăng cường, khắc phục cơ bản tình trạng học sinh không đạt chuẩn lên lớp. Công tác giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục được chú trọng và đạt kết quả khá. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình dạy tăng cường Tiếng Việt cho học sinh vùng cao trước khi vào lớp 1.
Tính đến đầu năm học 2012-2013, giáo dục mầm non khu vực thành phố, thị xã, thị trấn đạt kết quả: Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm từ  9,93% năm 2008-2009 còn 6,6%; học sinh tiểu học đạt học lực khá, giỏi đạt 47,8%, học sinh THCS được xếp hạnh kiểm khá, tốt chiếm 91,25%; xếp loại học lực từ trung bình trở lên đạt 89,9%. Học sinh THPT có hạnh kiểm khá, tốt chiếm 85,93%; xếp loại học lực từ trung bình trở lên đạt 68,2%.
Hiệu quả đào tạo của các trường chuyên nghiệp ngày càng được nâng cao và dần đáp ứng yêu cầu của xã hội về các ngành đào tạo.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, giáo dục và đào tạo Điện Biên còn bộc lộ một số hạn chế cơ bản, đó là:
Chất lượng giáo dục không đồng đều giữa các vùng, miền. Khu vực vùng thấp, vùng thuận lợi chất lượng giáo dục ổn định và từng bước phát triển vững chắc, một số nội dung có bước phát triển vượt bậc, đáp ứng được các yêu cầu của sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội. Khu vực vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn chất lượng giáo dục còn hạn chế.
Tỷ lệ học sinh giỏi các cấp còn thấp, không đồng đều giữa các vùng, giữa các ban khoa học và thiếu tính bền vững. Số học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng tuy tăng hằng năm nhưng vẫn không nhiều và chủ yếu tập trung ở khu vực thành phố, học sinh diện cử tuyển và đào tạo chính quy theo địa chỉ chiếm tỷ lệ cao (15%).
Nguyên nhân hạn chế:
Trên 30% giáo viên tiểu học và tỷ lệ đáng kể giáo viên một số bộ môn: kỹ thuật, âm nhạc, mỹ thuật, tin học, ngoại ngữ cấp THCS và THPT còn chưa đạt trình độ đào tạo chuẩn hoặc được đào tạo nâng chuẩn theo hình thức không chính quy.
Giáo dục chuyên biệt đã được quan tâm, song chưa đồng bộ và hiệu quả chưa cao. Giáo dục học sinh năng khiếu, bồi dưỡng nhân tài còn thiếu về điều kiện đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, học sinh giỏi chưa nhiều để tạo đà phát triển. Chưa đủ số lượng các môn chuyên; chưa có hệ thống trường, lớp, trung tâm đào tạo học sinh năng khiếu về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao từ cơ sở… học sinh có năng khiếu về nghệ thuật và thể dục thể thao chủ yếu trưởng thành từ các hoạt động phong trào cơ sở.
Tại vùng sâu, vùng xa, điều kinh kinh tế, xã hội có nhiều khó khăn giáo viên và học sinh không có điều kiện bồi dưỡng, học tập nâng cao nhận thức, chuyên môn, nghiệp vụ.
3. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
3.1 Trình độ đào tạo, cơ cấu đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý
a) Trình độ đào tạo
Căn cứ các văn bản quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học, giáo viên được đào tạo phải tốt nghiệp đạt trình độ đào tạo sau: Giáo viên mầm non và tiểu học: Trung cấp; Giáo viên THCS: Cao đẳng; Giáo viên THPT: Đại học.
Năm học 2012-2013, tính đến tháng 10/2012, tổng số nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục toàn tỉnh có 13.785 người. Trong đó: Cán bộ quản lý 1.418 người chiếm 10,28% (cán bộ thuộc các cơ quan quản lý giáo dục: 109; cán bộ quản lý thuộc các cơ sở giáo dục: 1.309 người); giáo viên trực tiếp giảng dạy ở các cấp học: 12.367 người chiếm 89,72,06%. Chia theo cấp học:
Giáo dục mầm non: 2.650 cán bộ, giáo viên (2.649 cán bộ giáo viên đạt trình độ đào tạo chuẩn trở lên, chiếm 99,96%), trong đó: 2.550 giáo viên, 399 cán bộ quản lý.
Giáo dục tiểu học: 5.629 cán bộ, giáo viên (5.626 cán bộ giáo viên có trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn, chiếm 99.94 %); trong đó: 5.171 giáo viên, 455 cán bộ quản lý.
Giáo dục THCS: 3.258 cán bộ, giáo viên. Trong đó: 2.977giáo viên (2.709 giáo viên có trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn đạt 83,1%), 268 cán bộ quản lý.
Giáo dục THPT và Bổ túc THPT: Có 1.383 cán bộ, giáo viên. Trong đó có 1.317 giáo viên (giáo viên có trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn đạt 95,2%), 117 cán bộ quản lý.
	TT
	Cấp học
	Tổng số
	Số cán bộ QLGD
	Số cán bộ QLGD
	Số cán bộ QLGD
	Số cán bộ QLGD
	Số cán bộ QLGD
	Số cán bộ QLGD

	
	
	
	Đạt chuẩn
	Đạt chuẩn
	Trên chuẩn
	Trên chuẩn
	Chưa đạt chuẩn
	Chưa đạt chuẩn

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1
	Mầm non
	399
	55
	13,8
	344
	86,2
	0
	0

	2
	Tiểu học
	455
	29
	6,4
	426
	93,6
	0
	0

	3
	Trung học cơ sở
	269
	42
	15,6
	226
	84,0
	1
	0,4

	4
	THPT và GDTX
	117
	112
	95,7
	3
	2,5
	2
	1,7

	5
	Khối các trường chuyên nghiệp
	119
	93
	78,7
	22
	17,9
	4
	3,4

	6
	Khối các phòng GD
	31
	27
	87,1
	2
	6,4
	2
	6,5

	7
	Văn phòng Sở
	28
	21
	75,0
	7
	25,0
	0
	0

	 
	Tổng
	1.418
	379
	53,2
	1.030
	45,1
	9
	1,7


Trong số 12.367 giáo viên các cấp học có 5.504 người (chiếm 45,5%) đạt chuẩn về trình độ đào tạo; 6.494 người (chiếm 52,5%) đạt trình độ trên chuẩn. Cụ thể:
	TT
	Cấp học
	Tổng số
	Số giáo viên
	Số giáo viên
	Số giáo viên
	Số giáo viên
	Số giáo viên
	Số giáo viên

	
	
	
	Đạt chuẩn
	Đạt chuẩn
	Trên chuẩn
	Trên chuẩn
	Chưa đạt chuẩn
	Chưa đạt chuẩn

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1
	Mầm non
	2.551
	1.076
	42,2
	1.474
	57,77
	01
	0,03

	2
	Tiểu học
	5.174
	1.732
	33,5
	3.439
	66,47
	3
	0,03

	3
	Trung học cơ sở
	2.989
	1.223
	40,9
	1.486
	49,7
	280
	9,4

	4
	THPT và GDTX
	1.266
	1.167
	92,2
	35
	2,8
	64
	5,0

	5
	Khối các trường CN
	387
	306
	79,1
	60
	15,5
	21
	5,4

	Tổng
	Tổng
	12.367
	5.504
	44,5
	6.494
	52,5
	369
	3,0


b) Cơ cấu đội ngũ
- Cơ cấu vùng miền
Giáo viên cấp THCS về cơ bản đáp ứng đủ về số lượng theo yêu cầu; các cấp học mầm non, tiểu học ở một số huyện như Mường Nhé, Mường Chà, Tuần Giáo vẫn còn thiếu với số lượng khá lớn (gần 200 giáo viên/cấp học). Giáo viên cấp THPT thiếu về số lượng (khoảng 70 người, chủ yếu ở các môn hóa học, tin học, ngoại ngữ).
Giáo viên vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn chiếm 75% tổng số trong đó giáo viên công tác tại các điểm trường lẻ chiếm 35-40%.
- Cơ cấu giới tính và cơ cấu dân tộc
	Cấp học
	Tổng số GV, CBQL
	Nữ
	Nữ
	Dân tộc
	Dân tộc

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	Mầm non
	2.650
	2.649
	99,96
	1.567
	59,13

	Tiểu học
	5.629
	3.434
	61.00
	2.797
	49,68

	THCS
	3.258
	1.702
	52,24
	854
	26,2

	THPT,GDTX
	1.383
	795
	5748
	113
	8,17

	Khối chuyên nghiệp
	519
	321
	61,84
	45
	8,67

	Khối phòng giáo dục
	103
	29
	28,15
	8
	7,76

	Văn phòng Sở
	56
	15
	26,78
	4
	7,14

	Tổng cộng
	13598
	8945
	65.78
	5388
	39.62


- Cơ cấu độ tuổi: Trong tổng số, giáo viên độ tuổi dưới 31 chiếm 51,84%; từ 31 đến 40 chiếm 29,98%; độ tuổi từ 41đến 50 chiếm 14,12%; độ tuổi trên 51 chiếm 4,06%.
Việc tuyển dụng, điều động, luân chuyển giáo viên theo vùng miền tuy có nhiều cố gắng, song vẫn chưa thực sự đảm bảo cân đối ở một số đơn vị về giới tính, giáo viên người địa phương, về độ tuổi, tuổi nghề, đảng viên… Đây là một trong các nguyên nhân dẫn tới tình trạng chất lượng giáo dục chưa đồng đều, một bộ phận cán bộ, giáo viên chưa yên tâm công tác, bỏ công tác hoặc chuyển nghề ở một số cơ sở giáo dục.
3.2. Chất lượng đội ngũ
a) Về phẩm chất đạo đức
Tuyệt đại đa số đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất đạo đức khá, tốt; yêu nghề, yêu quê hương; lập trường tư tưởng vững vàng; có lối sống mẫu mực, trong sáng, luôn có tinh thần trách nhiệm.
Một tỷ lệ rất nhỏ giáo viên còn mắc tệ nạn xã hội, vi phạm đạo đức nhà giáo, chưa thực sự khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.
b) Về trình độ chuyên môn
Giai đoạn 2000-2004, do thiếu đội ngũ giáo viên kéo dài trong những năm trước, đội ngũ giáo viên mầm non, giáo viên trung học cơ sở được đào tạo ở nhiều cơ sở đào tạo, giáo viên mâm non, tiểu học có một bộ phận cử đi đào tạo cấp tốc, ngắn hạn và không qua thi tuyển sinh nên chất lượng còn hạn chế. Một tỷ lệ khá lớn giáo viên sau khi ra trường, công tác liên tục tại khu vực đặc biệt khó khăn nên không có điều kiện bổ túc thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ dẫn tới tình trạng năng lực giảng dạy có nhiều hạn chế.
Từ năm học 2005-2006 đến nay, tình trạng thiếu giáo viên đang từng bước được cải thiện. Giáo viên mầm non, tiểu học chỉ còn thiếu cục bộ ở các huyện Mường Chà, Mường Nhé, Tuần Giáo. Các đơn vị còn lại, giáo viên đủ theo nhu cầu và bắt đầu có biểu hiện thừa ở khu vực thuận lợi. Riêng giáo viên THPT do quy mô học sinh tăng  nhanh nên nguồn tuyển không đáp ứng đủ về số lượng đặc biệt là giáo viên thuộc các môn hóa học, tin học, ngoại ngữ, công nghệ.
Chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên không đồng đều, giáo viên ở vùng thấp, vùng có điều kiện thuận lợi chất lượng chuyên môn tốt; Ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn đội ngũ giáo viên tuy đã có nhiều cố gắng để đáp ứng yêu cầu về chất lượng nhưng vẫn còn một bộ phận giáo viên đào tạo không chính quy và một số giáo viên mới ra trường chất lượng còn hạn chế. Việc thực hiện nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và quy trình kiểm tra đánh giá chưa phù hợp với đối tượng, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Một bộ phận giáo viên do sức ép của yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và những biến động của xã hội đã có biểu hiện suy giảm lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và có nguyện vọng chuyển ngành.
Trước yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, chất lượng đội ngũ nói chung đã có những tiến bộ rõ rệt. Tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp liên tục tăng từ 18,2% năm 2005 lên 37% năm 2011, bình quân mỗi năm tăng 3%. Tỷ lệ giáo viên trình độ yếu giảm dần. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp và tốt nghiệp ở cấp tiểu học và THCS ổn định và ở mức khá trong toàn quốc.
c) Về trình độ lý luận chính trị và ngoại ngữ, tin học
- Trình độ lý luận chính trị: Toàn tỉnh có 384 cán bộ quản lý có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (159 trung cấp, 211 cao cấp, 14 cử nhân).
- Trình độ ngoại ngữ và tin học: Năm học 2012-2013, toàn ngành có 9.994 nhà giáo có trình độ A trở lên về tin học văn phòng, chiếm 73,5%, có 578 nhà giáo có trình độ cao đẳng, đại học ngoại ngữ; có khoảng 11,6% nhà giáo đã qua các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ và có chứng chỉ A, B, C.
- Tỷ lệ đảng viên: Trong những năm qua ngành giáo dục và đào tạo luôn quan tâm đến công tác phát triển Đảng, trong tổng số 13.063 cán bộ quản lý và giáo viên có 3.782 đảng viên, chiếm 25,9%.
B. NỘI DUNG ĐỀ ÁN
I. Mục tiêu của đề án
1. Mục tiêu tổng quát
Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn theo các quy định hiện hành đồng thời từng bước nâng cao và chuẩn hóa về trình độ đào tạo, nâng cao chất lượng toàn diện, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, vững vàng về tư tưởng chính trị, mẫu mực về phẩm chất, đạo đức, lối sống; thường xuyên được cập nhật phương pháp giảng dạy, kiến thức, kỹ năng mới cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có đủ trình độ và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Mục tiêu cụ thể
Từ năm 2012 đến 2015, hằng năm bổ sung đủ nhu cầu giáo viên và cán bộ quản lý (từ 300 - 400 người) cho các trường học, đáp ứng tăng quy mô trường, lớp và học sinh, thực hiện định biên theo Thông tư số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của liên Bộ Giáo dục và Đào  tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức trong các cơ sở giáo dục công lập (đáp ứng nhu cầu học hai buổi trên ngày; thay thế số nhà giáo về hưu, nghỉ, chuyển công tác); Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn định mức biên chế ở các trường chuyên biệt.
Mục tiêu cụ thể các cấp học như sau:
	Cấp học
	Năm
	Trình độ
	Trình độ
	Tin học
	Ngoại ngữ
	Tiếng DT (NVSP)
	Đảng viên
	Trình độ LLCT
	Trình độ LLCT
	TĐ QLNN QL ngành

	
	
	Chuẩn
	Trên chuẩn
	
	
	
	
	CC, CN
	TC
	

	GDMN
	2015
	100%
	65%
	60%
	2%
	50%
	30%
	 
	2%
	5%

	
	2020
	100%
	85%
	75%
	5%
	80%
	45%
	 
	5%
	10%

	GDTH
	2015
	100%
	75%
	50%
	5%
	45%
	40%
	 
	5%
	5%

	
	2020
	100%
	90%
	70%
	8%
	70%
	50%
	 
	8%
	10%

	THCS
	2015
	100%
	60%
	80%
	6%
	40%
	35%
	2%
	4%
	4%

	
	2020
	100%
	75%
	100%
	9%
	50%
	45%
	4%
	5%
	10%

	GDTrH
	2015
	100%
	15%
	80%
	20%
	25%
	35%
	4%
	6%
	5%

	
	2020
	100%
	30%
	90%
	30%
	50%
	50%
	6%
	8%
	6%

	GDCN
	2015
	100%
	98%
	30%
	100%
	90%
	45%
	18%
	2%
	4%

	
	2020
	00%
	100%
	40%
	100%
	100%
	60%
	30%
	5%
	7%

	Ngoài công lập
	2015
	100%
	20%
	80%
	80%
	 
	15%
	 
	2%
	3%

	
	2020
	100%
	30%
	100%
	100%
	 
	25%
	 
	5%
	5%


- Đối với trường THPT chuyên của tỉnh: Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp; nâng tỉ lệ giáo viên, cán bộ quản lý có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ từ 40% (năm 2012) lên 55% năm 2015 và 80% năm 2020, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngoại ngữ, tin học khả năng nghiên cứu khoa học sư phạm và ứng dụng công nghệ trong trường học, đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy mô, vừa nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Phấn đấu đến năm 2015 có 100% cán bộ quản lý, giáo viên giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng thông thạo tin học và thiết bị dạy học hiện đại; 20% cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu;
Về cán bộ quản lý giáo dục:
- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đào tạo các cấp đủ về số lượng, đạt trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bồi dưỡng  nâng cao kiến thức lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quản lý giáo dục và quản lý các lĩnh vực chuyên sâu khác;
- Năm 2015, 100% đạt trình độ đào tạo chuẩn trở lên, trong đó có 15% đạt trình độ đào tạo trên chuẩn; 50% được đào tạo quản lý nhà nước; 90% được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý giáo dục; 90% nhà giáo có trình độ tin học, 60% có trình độ ngoại ngữ chứng chỉ A trở lên. Có 80% là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; 8% nhà giáo có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, trong đó 2% có trình độ cao cấp lý luận chính trị trở lên.
- Năm 2020, 100% đạt trình độ đào tạo chuẩn trở lên, trong đó có 25% trình độ đào tạo trên chuẩn; 70% được đào tạo quản lý nhà nước; 95% được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý giáo dục; 100% nhà giáo có trình độ tin học, 70% có trình độ ngoại ngữ chứng chỉ A trở lên. Có 100% là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; 10% nhà giáo có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, trong đó 5% có trình độ cử nhân hoặc cao cấp lý luận chính trị.
3. Một số nhiệm vụ trọng tâm:
3.1 Công tác tuyển dụng
Hằng năm, có kế hoạch cụ thể và thực hiện tuyển dụng cán bộ, giáo viên theo yêu cầu phát triển sự nghiệp; đảm bảo công khai, đúng quy trình, kịp thời, đủ tiêu chuẩn theo quy định. Từng bước điều chỉnh, hoàn thiện phân cấp quản lý đối với công tác tuyển dụng cán bộ. Mở rộng vùng tuyển dụng nhằm tăng cơ hội tuyển chọn, nâng cao chất lượng đội ngũ. Chú trọng tuyển dụng đội ngũ cán bộ giảng dạy cho trường Cao đẳng Sư phạm, các trường chuyên nghiệp, dạy nghề của tỉnh.
3.2. Bố trí, sắp xếp nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
Việc bố trí, sắp xếp nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải đảm bảo xuất phát từ yêu cầu công việc. Căn cứ danh sách phê duyệt kết quả tuyển dụng, hằng năm các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải khẩn trương ra quyết định tuyển dụng; bố trí công tác cho viên chức đúng với chuyên ngành đào tạo và đúng nhu cầu tại các đơn vị; đảm bảo đầy đủ, đúng quy định các chế độ công tác đối với viên chức.
3.3. Luân chuyển nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
- Hằng năm, theo phân cấp quản lý các đơn vị căn cứ Quy hoạch cán bộ để xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện luân chuyển cán bộ, giáo viên đảm bảo đúng quy định.
- Chú trọng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác luân chuyển cán bộ.
3.4. Công tác đào tạo
3.4.1. Tự đào tạo, bồi dưỡng
Giáo dục năng lực tự đào tạo, bồi dưỡng trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục là một phương thức giáo dục cơ bản, trong đó, nhà trường và xã hội tạo ra các nhân tố có tính quy định việc hình thành, phát triển khả năng, tính tự chủ, tự sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của người học. Về hình thức này, cơ quan quản lý các cấp cần quan tâm động viên, khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi về: hạ tầng mạng Internet, CSVC, trang thiết bị, môi trường để giúp đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có ý thức tự học mọi lúc, mọi nơi, nhất là qua cả những thành công và qua cả những thất bại trong công tác để rút ra những bài học cho bản thân mình.
3.4.2. Đào tạo sư phạm theo yêu cầu phát triển
- Đào tạo đội ngũ giáo viên hàng năm theo quy mô phát triển giáo dục và đào tạo; đảm bảo quy trình, từng bước nâng cao chất lượng tuyển sinh, chất lượng đào tạo chuẩn hóa. Chú trọng đào tạo trên chuẩn.
- Các loại hình đào tạo tại tỉnh bao gồm: Đào  tạo chính quy giáo viên mầm non, tiểu học và THCS, tiến tới đào tạo giáo viên THPT và đội ngũ giảng viên của trường Đại học Điên Biên; đào tạo nâng chuẩn và trên chuẩn cho giáo viên mầm non, tiểu học và THCS tại Trường Cao đẳng Sư phạm và Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh (liên kết đào tạo). Từ năm 2016 thực hiện đào tạo giáo viên trình độ đại học tại Đại học Điện Biên.
- Nâng cao hiệu quả đào tạo sư phạm tại Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh trên cơ sở tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới phương pháp dạy-học, tổ chức tốt công tác kiến tập, thực tập sư phạm. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, thi cử, kiểm tra, kiểm định.
- Khuyến khích học sinh thi tuyển vào các trường cao đẳng và đại học sư phạm trong và ngoài tỉnh, khuyến khích, tạo điều kiện du học nước ngoài bằng ngân sách và tự túc. Quy mô đào tạo trong tỉnh phù hợp với quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục (quy mô đào tạo giáo viên các cấp theo biểu phụ lục số 01, 02).
+ Tập trung đào tạo các chuyên ngành Sư phạm, quản lý giáo dục, dạy nghề, y tế, công nghệ thông tin, kinh tế, nông nghiệp, lâm nghiệp...(thạc sỹ, tiến sỹ, chuyên khoa cấp I, II).
+ Đào tạo tại các học viện, đại học trong và ngoài nước;
+ Đào tạo các chuyên ngành được sự đồng ý của các cơ sở đào tạo thực hiện theo hình thức chính quy tập trung đặt địa điểm tại tỉnh, từng bước khuyến khích đào tạo theo tín chỉ.
3.4.3. Đào tạo nâng chuẩn và trên chuẩn
- Thực hiện đào tạo nâng chuẩn cho 100% giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo và còn ít nhất 10 năm công tác, bao gồm: giáo viên mầm non, tiểu học, THCS (đào tạo tại tỉnh); giáo viên THPT (tin học, giáo dục thể chất, kỹ thuật công nghệ, dạy nghề) kết hợp liên kết đào tạo tại tỉnh và đào tạo tại các trường đại học trong nước, giáo viên các trường chuyên nghiệp (đào tạo tại các trường đại học, học viện);
- Thực hiện cân đối kế hoạch đào tạo trên chuẩn ở tất cả các cấp học, ưu tiên cho đào tạo trên chuẩn đối với giáo viên, cán bộ quản lý cấp trung học và cao đẳng, đại học (quy mô đào tạo nâng chuẩn theo biểu Phụ lục số 03, 04, 05).
3.4.4. Bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và tiếng dân tộc
- Đào tạo trình độ ngoại ngữ (chứng chỉ A,B,C) cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (ưu tiên tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Lào). Giai đoạn 2009-2015 tập trung ưu tiên thực hiện đối với đội ngũ cấp THPT, cao đẳng chuyên nghiệp. Bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh trong toàn ngành nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy tiếng Anh các cấp theo chương trình đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục Quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Khuyến khích việc tự học, tự bồi dưỡng đối với giáo viên mầm non, tiểu học.
- Đào tạo theo tiến trình về trình độ tin học (chứng chỉ A,B,C) cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Giai đoạn 2012-2015 tập trung thực hiện đối với đội ngũ giáo dục trung học và cao đẳng chuyên nghiệp. Khuyến khích việc tự học, tự bồi dưỡng đối với giáo viên mầm non, tiểu học.
- Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Giai đoạn 2012-2015 tập trung đào tạo văn bằng hai (trình độ cử nhân) cho cán bộ quản lý giáo dục. Khuyến khích tự học, tự bồi dưỡng đối với giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông.
- Thực hiện đào tạo linh hoạt do các Trung tâm ngoại ngữ - tin học, Trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm tin học thuộc các trường chuyên nghiệp thực hiện. Sử dụng cơ sở vật chất của các trung tâm, các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng của tỉnh (Quy mô đào tạo ngoại ngữ, tin học và tiếng dân tộc theo biểu Phụ lục số 06, 07).
3.4.5. Rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn 8 môn văn hóa cơ bản
Môn ngoại ngữ, thực hiện khảo sát, đánh giá chất lượng theo Khung năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu. Và thực hiện bồi dưỡng nhằm đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các môn còn lại, căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng môn học, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý các cấp học để khảo sát, đánh giá và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm đạt chuẩn theo quy định.
Quy mô khảo sát chất lượng đội ngũ ở 8 môn học cơ bản: Khoảng 3.596 người/ năm. Trong đó Văn: 571, Sử: 469, Ngoại ngữ: 433, Địa: 295, Toán: 620, Vật lý: 536, Hóa học: 334, Sinh: 338.
3.5. Công tác bồi dưỡng kiến thức
3.5.1. Bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ
Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hàng năm thực hiện 100% giáo viên và cán bộ quản lý được bồi dưỡng kiến thức thường xuyên theo chu kỳ. Trong đó: 96% bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch; 4% bồi dưỡng tại cơ sở giáo dục (do tuyển dụng sau thời điểm bồi dưỡng, do nghỉ chế độ theo quy định và các lý do khác).
Thực hiện theo các quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp và chuẩn Hiệu trưởng các cấp học, hằng năm ngành giáo dục và đào tạo sẽ tổ chức chức bồi dưỡng về các nội dung yêu cầu của chuẩn.
3.5.2. Bồi dưỡng kiến thức lý luận và quản lý
- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức:
+ Trung cấp lý luận chính trị và quản lý nhà nước hệ chuyên viên tại Trường Chính trị tỉnh;
+ Cử nhân và cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;
+ Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tại Học viện quản lý giáo dục;
+ Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tại trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh cho các cấp THCS, Tiểu học, Mầm non.
- Chú trọng bồi dưỡng kiến thức hệ chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp cho cán bộ quản lý giáo dục cấp phòng và cấp sở.
- Quy mô bồi dưỡng kiến thức lý luận và quản lý: Tổng số 2.160 người. Trong đó Trung cấp lý luận chính trị: 900; Cử nhân và cao cấp lý luận chính trị: 90 người; Quản lý Nhà nước (chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo): 900; Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính: 270 (quy mô bồi dưỡng theo biểu Phụ lục số 08, 09, 10).
4. Kế hoạch về nguồn lực tài chính
4.1. Các nguồn lực tài chính
Việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bằng nhiều giải pháp với nhiều nội dung đa dạng, được thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi nguồn kinh phí đáp ứng tương xứng. Các nguồn lực tài chính cần tiếp tục được huy động thực hiện, bao gồm:
- Vốn từ ngân sách nhà nước bố trí trong chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo hàng năm và dự toán chi thường xuyên hàng năm của tỉnh;
- Kinh phí đào tạo hàng năm của các địa phương, các cơ sở giáo dục đào tạo;
- Các nguồn tài trợ của các tổ chức trong nước và nước ngoài;
- Các Chương trình, dự án của quốc gia, quốc tế.
Trong đó nguồn ngân sách tỉnh, chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo hàng năm là chủ đạo:
4.2. Kinh phí thực hiện Đề án
4.2.1. Nâng chuẩn trên đại học
- Nâng chuẩn lên thạc sỹ, tiến sỹ: Kinh phí thực hiện: 18.321.000.000 đồng (chi tiết tại Biểu 03).
4.2.2. Nâng chuẩn Cao đẳng, Đại học (đào tạo tại tỉnh)
- Nâng chuẩn từ sơ cấp, trung cấp lên cao đẳng, đại học: Kinh phí thực hiện: 124.960.000.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục số 04).
- Đào tạo văn bằng 2: Kinh phí thực hiện 17.892.000.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục số 5).
4.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng (từ 3 tháng đến 02 năm): Kinh phí thực hiện 71.795.000.000 đồng. Trong đó:
Bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học: 18.711.000.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục số 06);
Bồi dưỡng tiếng dân tộc: 24.480.000.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục số 07);
Bồi dưỡng kiến thức lý luận và quản lý: 12.451.200.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục số 08);
Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành và quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính: 4.267.520.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục số 09);
Bồi dưỡng hè: 10.560.000.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục số 10).
Rà soát, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn 8 môn cơ bản theo năm: Kinh phí thực hiện: 4.674.800.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục số 11).
TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	NS tỉnh chi cho sự nghiệp GD
	CT Dự án, chương trình MTQG về GD
	Tổng

	2013
	13.999,39
	2.500
	16.49,39

	2014
	20.465,04
	3.500
	23.965,04

	2015
	24.290,09
	3.500
	27.790,09

	2016
	25.414,09
	3.500
	28.914,09

	2017
	25.671,14
	3.500
	29.171,14

	2018
	25.744,79
	3.500
	29.244,79

	2019
	26.617,74
	3.500
	30.177,74

	2020
	27.630,24
	3.500
	31.130,24

	2021
	12.809,5
	 
	12.809,5

	2022
	4.433
	 
	4.433

	2023
	254,5
	 
	254,5

	T.cộng
	207.329,52
	27.000
	234.329,52


Kinh phí thực hiện Đề án được sử dụng từ các nguồn kinh phí sau:
- Kinh phí được trích từ nguồn ngân sách tỉnh cấp cho ngành và các đơn vị chi thường xuyên hằng năm.
- Từ các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo hằng năm và nguồn xã hội hóa giáo dục.
C. CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức
1.1. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và toàn xã hội về vai trò, vị trí, trách nhiệm của nhà giáo và nhiệm vụ xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, tận tụy với nghề nghiệp, làm trụ cột thực hiện các mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
1.2. Tăng cường và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan quản lý giáo dục; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40/CT-TW, ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XII về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong toàn Đảng bộ và chính quyền các cấp của tỉnh.
2. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.
2.1. Biến quá trình đào tạo, bồi dưỡng thành tự đào tạo, bồi dưỡng: Các cấp quản lý giáo dục quan tâm động viên, khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi về: hạ tầng mạng Internet, CSVC, trang thiết bị, môi trường giúp đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có ý thức tự học mọi lúc, mọi nơi, qua thực tiễn công tác để đúc rút những bài học cho bản thân.
2.2. Trên cơ sở quy hoạch hệ thống trường, lớp và quy mô học sinh toàn tỉnh, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở;
2.3. Từng bước đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp và phương thức đào tạo và bồi dưỡng giáo viên theo hướng thiết thực, hiệu quả và phù hợp với xu hướng đổi mới giáo dục. Chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thực hành, thực tập. Đảm bảo để các giáo sinh có hiểu biết cơ bản về tình hình giáo dục của tỉnh;
3. Xây dựng đội ngũ quản lý, giáo viên theo quy định
Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý nhà nước, quản lý trường học đối với đội ngũ cán bộ quản lý trong toàn ngành.
Phối hợp với các trường Đại học mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đối với giáo viên yếu, tăng cường bồi dưỡng bồi dưỡng, trong trường hợp đã được tăng cường bồi dưỡng nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì kiên quyết bố trí làm công việc khác, giải quyết nghỉ hưu sớm hoặc thôi việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.
4. Tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và các cơ sở giáo dục.
Tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp học, đặc biệt là thực hiện tốt đề án Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ từ nay đến năm 2015 định hướng đến năm 2020; phát huy tối đa tiềm lực từ các Đề án, dự án, các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục xây dựng nhà công vụ, phòng học bộ môn và các thiết bị phục vụ cho việc đào tạo, bồi dưỡng.
5. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.
Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ quản lý của ngành theo quy định. Giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý từ cấp mầm non đến cấp trung học cơ sở cho trường Cao đẳng Sư phạm. Có kế hoạch gửi cán bộ quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng tại các trường Đại học và Học viện trên cơ sở quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu thực tiễn và phù hợp với quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo của tỉnh.
6. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, luân chuyển, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
- Triển khai nhiệm vụ khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ hằng năm để xây dựng, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo của tất cả các cấp học;
- Rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên không đáp ứng yêu cầu bằng những giải pháp: đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, bố trí công việc khác thích hợp, nghỉ chế độ trước tuổi;
- Quy định cụ thể về công tác bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo;
- Thực hiện chế độ luân chuyển nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
7. Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế quản lý, định mức lao động, chính sách, chế độ đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Thực hiện đầy đủ những chính sách hiện hành đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Ban hành những cơ chế chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại các đơn vị giáo dục và nghiên cứu của tỉnh.
Ban hành những cơ chế chính sách cụ thể nhằm thu hút, động viên những nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có trình độ cao, có học hàm, học vị: Xếp lương, phụ cấp theo học hàm, học vị, cấp đất đối với giáo viên có khả năng gắn bó lâu dài tại các đơn vị trường học nhằm ổn định cuộc sống, đáp ứng đủ nhu cầu nhà công vụ cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn...nhằm thu hút và khuyến khích cán bộ, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
8. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức tạo sự đồng thuận và sự tham gia của toàn xã hội trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo tinh thần của Chỉ thị số 40/CT-TW, ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực Đề án, có nhiệm vụ:
a) Cụ thể hóa nội dung Đề án này thành các chương trình, kế hoạch với các mục tiêu, nội dung, giải pháp, lộ trình thực hiện hàng năm; tổ chức theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án, định kỳ báo cáo UBND tỉnh.
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng và thực hiện: các quy định về định mức biên chế giáo viên, cán bộ, nhân viên trong các cơ sở giáo dục, tham mưu tuyển dụng công chức, viên chức hằng năm cho ngành; quy trình và tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ, giáo viên; giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên nghỉ hưu sớm, giáo viên chuyển công tác khác hoặc nghỉ việc do thiếu năng lực chuyên môn.
c) Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan:
- Cân đối và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ  quản lý giáo dục cho các cơ quan quản lý giáo dục, các nhà trường và các cơ sở giáo dục;
- Tổ chức thực hiện đúng, đủ và kịp thời các quy định về định mức đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo đúng nội dung, yêu cầu của chương trình đổi mới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
- Lập dự toán kinh phí, nguồn ngân sách để triển khai theo kế hoạch hàng năm của đề án;
- Huy động các nguồn lực, nguồn tài trợ phục vụ việc thực hiện đề án.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung, giải pháp của đề án này thành các chương trình để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý đã quy định; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn theo quy định.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan, tổng hợp chỉ tiêu đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục hàng năm để đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.
4. Sở Tài chính: Tổng hợp dự toán ngân sách, tham mưu phân bổ kinh phí thực hiện Đề án; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra tài chính thực hiện Đề án.
5. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách về tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, khuyến khích, thu hút nhà giáo, cán bộ, công chức ngành giáo dục.
6. Các trường chuyên nghiệp, trường Chính trị tỉnh căn cứ Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2008-2015, định hướng đến 2020 để phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo xây dựng và bảo vệ kế hoạch đào tạo hàng năm; gắn đào tạo với sử dụng, đảm bảo hợp lý cơ cấu, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực.
7. Các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh: Mặt trận Tổ quốc, Hội Khuyến học, Liên đoàn Lao động, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Điện  Biên Phủ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân và toàn xã hội.
8. Chế độ thông tin, báo cáo, sơ tổng kết
Định kỳ 6 tháng và cả năm, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện đề án. Tổ chức sơ kết thực hiện đề án sau 3 năm triển khai. Tổng kết thực hiện đề án giai đoạn 1 vào năm 2017. Tổng kết thực hiện đề án vào năm 2020./.
 
PHỤ LỤC
QUY MÔ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
Theo Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ cán bộ công chức đi học và chế độ thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức, kinh phí chi trả đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo tại Đề án như sau:
Phụ lục 01. Quy mô đào tạo các loại hình giáo viên tại trường CĐSP tỉnh:
	Năm
	Hệ trung cấp
	Hệ cao đẳng
	Tổng cộng
	Tổng cộng

	
	
	
	Chỉ tiêu
	Kinh phí

	2012
	100
	250
	350
	Kinh phí trích từ nguồn ngân sách tỉnh cấp cho trường CĐSP hằng năm

	2013
	100
	250
	350
	

	2014
	100
	250
	350
	

	2015
	100
	250
	350
	

	2016
	 
	350
	350
	

	2017
	 
	350
	350
	

	2018
	 
	350
	350
	

	2019
	 
	350
	350
	

	2020
	 
	350
	350
	

	Tổng
	400
	2750
	3150
	


Phụ lục 02. Đào tạo giáo viên cấp THPT tại các trường Đại học Sư phạm theo hình thức chính quy:
	Năm
	Đại học
	Tổng cộng

	2012
	70
	70

	2013
	70
	70

	2014
	70
	70

	2015
	70
	70

	2016
	70
	70

	2017
	100
	100

	2018
	100
	100

	2019
	100
	100

	2020
	100
	100

	Tổng
	750
	750


Phụ lục 03. Quy mô và kinh phí đào tạo sau đại học:
Đơn vị tính: Người - Triệu đồng
	Năm
	Trình độ Thạc sỹ
	Trình độ Thạc sỹ
	Trình độ Thạc sỹ
	Trình độ Tiến sỹ
	Trình độ Tiến sỹ
	Trình độ Tiến sỹ
	Tổng cộng
	Tổng cộng

	
	Chỉ tiêu
	Lũy kế
	Kinh phí
	Chỉ tiêu
	Lũy kế
	Kinh phí
	Chỉ tiêu
	Kinh phí

	2013
	30
	30
	627
	5
	5
	127,25
	35
	754,25

	2014
	30
	60
	1.254
	5
	10
	254,5
	35
	1.508,5

	2015
	30
	60
	1.254
	5
	15
	381,75
	35
	1.635,75

	2016
	30
	60
	1.254
	10
	25
	636,25
	40
	1.890,25

	2017
	40
	70
	1.463
	10
	30
	763,5
	50
	2.226,5

	2018
	40
	80
	1.672
	10
	35
	890,75
	50
	2.562,75

	2019
	40
	80
	1.672
	10
	40
	1.081
	50
	2.690

	2020
	40
	80
	1.672
	10
	40
	1018
	50
	2.690

	2021
	 
	40
	836
	 
	30
	763,5
	 
	1.599,5

	2022
	 
	 
	 
	 
	20
	509
	 
	509

	2023
	 
	 
	 
	 
	10
	254,5
	 
	254,5

	Tổng
	 
	310
	11.704
	70
	 
	6.617
	380
	18.321


Phụ lục 04. Quy mô và kinh phí đào tạo nâng chuẩn trong tỉnh:
Đơn vị tính: Người - Triệu đồng
	Năm
	Trình độ cao đẳng
	Trình độ cao đẳng
	Trình độ cao đẳng
	Trình độ đại học
	Trình độ đại học
	Trình độ đại học
	Tổng cộng
	Tổng cộng

	
	Chỉ tiêu
	Lũy kế
	Kinh phí
	Chỉ tiêu
	Lũy kế
	Kinh phí
	Chỉ tiêu
	Kinh phí

	2013
	150
	150
	1.776
	200
	200
	3.924
	350
	5.700

	2014
	150
	300
	3.552
	200
	400
	7.848
	350
	11.400

	2015
	150
	300
	3.552
	200
	600
	11.772
	350
	15.324

	2016
	150
	300
	3.552
	200
	600
	11.772
	350
	15.324

	2017
	150
	300
	3.552
	200
	600
	11.772
	350
	15.324

	2018
	150
	300
	3.552
	200
	600
	11.772
	350
	15.324

	2019
	200
	350
	4.144
	200
	600
	11.772
	350
	15.916

	2020
	200
	400
	4.736
	200
	600
	11772
	350
	16.508

	2021
	 
	200
	2.368
	 
	400
	7.848
	 
	10.216

	2022
	 
	 
	 
	 
	200
	3.924
	 
	3.924

	Tổng
	1450
	 
	30784
	1800
	 
	94.176
	3250
	124.960


Phụ lục 05. Quy mô và kinh phí đào tạo Văn bảng II:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Chỉ tiêu
	Kinh phí

	2013
	70
	994

	2014
	70
	1.988

	2015
	70
	1.988

	2016
	70
	1.988

	2017
	70
	1.988

	2018
	70
	1.988

	2019
	70
	1.988

	2020
	70
	1.988

	2021
	 
	994

	Tổng
	560
	17.892


Phụ lục 06. Quy mô và kinh phí bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Trình độ Ngoại ngữ
	Trình độ Ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Trình độ Tin học
	Tổng cộng
	Tổng cộng

	
	Chỉ tiêu
	Kinh phí
	Chỉ tiêu
	Kinh phí
	Chỉ tiêu
	Kinh phí

	2013
	150
	445,5
	550
	1.633,5
	700
	2.079

	2014
	150
	445,5
	550
	1.633,5
	700
	2.079

	2015
	150
	445,5
	550
	1.633,5
	700
	2.079

	2016
	200
	594
	600
	1.782
	800
	2.376

	2017
	200
	594
	600
	1.782
	800
	2.376

	2018
	200
	594
	600
	1.782
	800
	2.376

	2019
	250
	742,5
	600
	1.782
	850
	2.524,5

	2020
	250
	742,5
	700
	2.079
	950
	2.821,5

	Tổng
	1.550
	4.603,5
	4.750
	14.107,5
	6.300
	18.711


Phụ lục 07: Quy mô và kinh phí bồi dưỡng tiếng dân tộc
Đơn vị tính: Người - Triệu đồng
	Năm
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Tổng số người
	Tổng kinh phí

	2013
	250
	400
	200
	90
	940
	2.820

	2014
	250
	450
	200
	90
	990
	2.970

	2015
	250
	450
	200
	90
	990
	2.970

	2016
	250
	500
	200
	90
	1.040
	3.120

	2017
	250
	500
	200
	100
	1.050
	3.150

	2018
	250
	500
	200
	100
	1.050
	3.150

	2019
	250
	500
	200
	100
	1.050
	3.150

	2020
	250
	500
	200
	100
	1.050
	3.150

	Tổng
	2.000
	3.800
	1.600
	760
	8.160
	24.480


Phụ lục 08. Quy mô và kinh phí bồi dưỡng kiến thức lý luận và quản lý:
Đơn vị tính: Người - Triệu đồng
	Năm
	Trung cấp lý luận
	Trung cấp lý luận
	Cử nhân và cao cấp lý luận
	Cử nhân và cao cấp lý luận
	Tổng cộng
	Tổng cộng

	
	Chỉ tiêu
	Kinh phí
	Chỉ tiêu
	Kinh phí
	Chỉ tiêu
	Kinh phí

	2013
	100
	1.297
	10
	259,4
	110
	1.556,4

	2014
	100
	1.297
	10
	259,4
	110
	1.556,4

	2015
	100
	1.297
	10
	259,4
	110
	1.556,4

	2016
	100
	1.297
	10
	259,4
	110
	1.556,4

	2017
	100
	1.297
	10
	259,4
	110
	1.556,4

	2018
	100
	1.297
	10
	259,4
	110
	1.556,4

	2019
	100
	1.297
	10
	259,4
	110
	1.556,4

	2020
	100
	1.297
	10
	259,4
	110
	1.556,4

	Tổng cộng
	800
	10.376
	80
	2.075,2
	880
	12.451,2


Phụ lục 09. Quy mô bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành và quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính):
Đơn vị tính: Người - Triệu đồng
	Năm
	QL ngành (Chương trình BD của Bộ GD&ĐT)
	QL ngành (Chương trình BD của Bộ GD&ĐT)
	QLNN (ngạch CV và CVC)
	QLNN (ngạch CV và CVC)
	Tổng
	Tổng

	
	Chỉ tiêu
	Kinh phí
	Chỉ tiêu
	Kinh phí
	Chỉ tiêu
	Kinh phí

	2013
	100
	444,25
	30
	89,19
	130
	533,44

	2014
	100
	444,25
	30
	89,19
	130
	533,44

	2015
	100
	444,25
	30
	89,19
	130
	533,44

	2016
	100
	444,25
	30
	89,19
	130
	533,44

	2017
	100
	444,25
	30
	89,19
	130
	533,44

	2018
	100
	444,25
	30
	89,19
	130
	533,44

	2019
	100
	444,25
	30
	89,19
	130
	533,44

	2020
	100
	444,25
	30
	89,19
	130
	533,44

	T. cộng
	800
	3.554
	240
	713,52
	1040
	4.267,52


Phụ lục số 10: Bồi dưỡng thường xuyên trong hè
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Số lớp/năm
	Số buổi/hè
	Bồi dưỡng giảng viên/buổi
	Thành tiền

	2013
	220
	12
	0,5
	1.320

	2014
	220
	12
	0,5
	1.320

	2015
	220
	12
	0,5
	1.320

	2016
	220
	12
	0,5
	1.320

	2017
	220
	12
	0,5
	1.320

	2018
	220
	12
	0,5
	1.320

	2019
	220
	12
	0,5
	1.320

	2020
	220
	12
	0,5
	1.320

	Tổng số
	1980
	96
	 
	10.560


Phụ lục số 11: Rà soát, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn 8 môn cơ bản theo năm (mỗi năm khảo sát, bồi dưỡng 01 môn)
Đơn vị tính: triệu đồng
	Năm
	Môn được khảo sát
	Số giáo viên tham gia rà soát, bồi dưỡng
	Kinh phí trung bình/học viên
	Tổng kinh phí thực hiện trong năm
	Ghi chú

	2013
	Tiếng Anh
	571
	1,3
	742,3
	 

	2014
	Văn
	469
	1,3
	609,7
	 

	2015
	Lịch sử
	295
	1,3
	383,5
	 

	2016
	Địa lý
	620
	1,3
	806,0
	 

	2017
	Toán
	536
	1,3
	696,8
	 

	2018
	Vật lý
	334
	1,3
	434,2
	 

	2019
	Hóa học
	338
	1,3
	439,4
	 

	2020
	Sinh học
	433
	1,3
	562,9
	 

	Tổng số
	 
	3596
	 
	4.674,8
	 


 
PHỤ LỤC
DIỄN GIẢI KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
Theo Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND  ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ cán bộ công chức đi học, kinh phí chi trả đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cho 01 học viên trong một năm thuộc các loại hình như sau:
1. Từ trình độ trung cấp lên cao đẳng, đại học
1.1 Đào tạo từ Trung cấp lên - đại học
- Học phí: 650.000 * 70% * 10 tháng /năm = 4.500.000 đồng.
- Hỗ trợ đi lại: 120.000 * 01 lượt (đi - về) = 120.000 đồng.
(120.000 đồng là giá vé bình quân các tuyến nội tỉnh gồm cả đi và về)
- Hỗ trợ tài liệu học tập: 1.050.000 * 70% = 7.350.000 đồng/năm;
- Ngoài lương: 1.050.000 * 70% * 10 tháng/năm =  7.350.000 đồng/năm
- Tổng cộng (tối đa): 19.620.000 đồng/năm
1.1.2. Đào tạo từ Trung cấp lên Cao đẳng
- Học phí : 650.000 * 0,8 * 70% * 10 tháng /năm  =  3.640.000 đồng.
- Hỗ trợ đi lại : 120.000 * 01 lượt (đi - về) = 120.000 đồng.
(120.000 đồng là giá vé bình quân các tuyến nội tỉnh gồm cả đi và về)
- Hỗ trợ tài liệu học tập: 1.050.000 * 70%  =  735.000 đồng/năm;
- Ngoài lương: 1.050.000 * 70% * 10 tháng/năm = 7.350.000 đồng/năm
- Tổng cộng (tối đa): 11.840.000 đồng/năm
2. Nâng chuẩn trên Đại học
2.1. Đào tạo Thạc sỹ: Người/năm
Học phí: 650.000 * 1,5 * 70% * 10 tháng = 6.825.000 đồng/năm
Ngoài lương: 1.050.000 * 90% * 12 tháng = 11.340.000 đồng/năm.
Hỗ trợ đi lại: 1.000.000 * 02 lượt (cả đi - về) = 2.000.000 đồng/năm.
Hỗ trợ tài liệu: 1.050.000 * 70% * 1 lần/năm = 735.000 đồng/năm.
- Tổng cộng (tối đa): 20.900.000 đồng/năm
2.2. Đào tạo Tiến sỹ: người/năm
Học phí : 650.000 * 2,5 * 70% * 10 tháng = 11.375.000 đồng/năm
Ngoài lương: 1.050.000 * 90% * 12 tháng = 11.340.000 đồng/năm.
Hỗ trợ đi lại: 1.000.000 * 02 lượt (cả đi - về) = 2.000.000 đồng/năm.
Hỗ trợ tài liệu: 1.050.000 * 70% * 1 lần/năm = 735.000 đồng/năm
- Tổng cộng (tối đa): 25.450.000 đồng/năm
3. Đào tạo văn bằng II và bồi dưỡng
3.1. Đào tạo ngoài tỉnh
Học phí: 650.000 * 70% * 10 tháng = 4.500.000 đồng/năm.
Ngoài lương: 1.050.000 * 70% * 12 tháng = 8.820.000 đồng/năm.
Hỗ trợ đi lại: 1.000.000 * 02 lượt (cả đi - về) = 2.000.000 đồng/năm.
Hỗ trợ tài liệu: 1.050.000 * 70% * 1 lần/năm = 735.000 đồng/năm.
- Tổng cộng: 16.055.000 đồng/người/năm.
3.2. Đào tạo trong tỉnh
Học phí : 650.000 * 70% * 10 tháng = 4.500.000 đồng/năm
Ngoài lương: 1.050.000 * 70% * 12 tháng = 8.820.000 đồng/năm.
Hỗ trợ đi lại: 160.000 * 01 lượt (cả đi - về) = 160.000 đồng/năm.
Hỗ trợ tài liệu: 1.050.000 * 70% * 1 lần/năm = 735.000 đồng/năm.
- Tổng cộng: 14.215.000 đồng/người/năm.
3.4. Bồi dưỡng ngắn hạn (tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc,QLNN, QLGD...)
- Học phí: 650.000 * 50% * 03 tháng /năm = 975.000 đồng.
- Hỗ trợ đi lại: 160.000 * 01 lượt (đi - về) = 160.000 đồng.
(120.000 là giá vé bình quân các tuyến nội tỉnh gồm cả đi và về);
- Hỗ trợ tài liệu học tập: 1.050.000 * 25% = 262.500 đồng.
- Hỗ trợ sinh hoạt phí: 1.050.000 * 50% * 3 tháng = 1.575.000 đồng.
- Tổng cộng (tối đa): 2.972.500 đồng/năm/người
3.5. Đào tạo dài hạn Lý luận chính trị ngoài tỉnh
- Học phí : 650.000 * 70% * 09 tháng /năm = 4.095.000 đồng .
- Hỗ trợ đi lại : 1.000.000 * 02 lượt (đi - về) = 2.000.000 đồng.
- Hỗ trợ tài liệu học tập: 1.050.000 * 25% = 262.500 đồng.
- Hỗ trợ sinh hoạt phí: 1.050.000 * 70% * 9 tháng = 6.615.000 đồng
- Tổng cộng (tối đa): 12.972.500 đồng/năm/người
3.6. Bồi dưỡng Lý luận chính trị, QLGD ngắn hạn ngoài tỉnh
- Học phí : 650.000 * 50% * 03 tháng /năm = 975.000 đồng .
- Hỗ trợ đi lại : 1.000.000 * 01 lượt (đi - về) = 1.000.000 đồng.
- Hỗ trợ tài liệu học tập: 1.050.000 * 25% = 262.500 đồng.
- Hỗ trợ sinh hoạt phí: 1.050.000 * 70% * 3 tháng = 2.205.000 đồng
- Tổng cộng (tối đa): 4.442.500 đồng/khóa/người
3.6. Bồi dưỡng thường xuyên
- Chế độ giảng viên: = 500.000 đồng/buổi
